	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 9 , ngày  21   tháng 9  năm 2020



THÔNG BÁO
DANH SÁCH THAM GIA LỚP BDKT-QPAN 
NĂM 2020 – ĐỢT 02
                                   -Thời gian:  02 ngày 02/10/2020 và 03/10/2020
· Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự Quận 9 
(Số 01, đường Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9).

	STT


	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cấp bậc, 
chức vụ
	Đơn vị công tác
	ĐT liên lạc 

	1. 
	Lê Thị Ngọc Diệu
	06/9/1978
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hiệp Phú


	0919105006

	2. 
	Nguyễn Thị Hồng Danh
	22/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	0903067922

	3. 
	Tạ Thị Đầy
	23/10/1967
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Lan


	0903 380 478

	4. 
	Hoàng Thúy Ái
	01/02/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	0906 865 779

	5. 
	Phan Thị Thanh Minh
	25/8/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Sen
	0903625111

	6. 
	Trần Thị Hoa
	15/10/1970
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoàng Yến


	0903313059

	7. 
	Phan Thị Hồng Vạn
	07/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	0773697007

	8. 
	Võ Thị Phương Loan
	21/9/1980
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Bình


	0913839040

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	15/6/1980
	Phó Hiệu trưởng
	
	0907251234

	10. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	15/4/1977
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Phước


	0981346380

	11. 
	Tống Diễm Lê
	27/7/1982
	Phó Hiệu trưởng
	
	0938280226

	12. 
	Lê Thị Minh Châu
	22/9/1982
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Sơn
	0969958481

	13. 
	Mai Hồng Nghiệm
	10/09/1976
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Thạnh Mỹ

	0937923753

	14. 
	Phạm Thị Nhung
	29/9/1986
	Phó Hiệu trưởng
	
	0934861086

	15. 
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	9/4/1991
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Trường


	0933034186

	16. 
	Nguyễn Thị Gái
	19/5/1970
	Phó Hiệu trưởng
	
	0901434719

	17. 
	Lê Thị Cẩm Trang
	17/5/1967
	Phó Hiệu trưởng
	MN Phong Phú


	0903752147

	18. 
	Hồ Thị Thanh Thủy
	11/11/1970
	Phó Hiệu trưởng
	
	0902895339

	19. 
	Nguyễn Thị Hải Lý
	21/10/1975
	Phó hiệu trưởng
	MN Phước Bình
	0907116181

	20. 
	Diệp Thúy Lan
	16/05/1978
	Phó hiệu trưởng
	MN Phước Bình
	0986084137

	21. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	02/04/1980
	Phó Hiệu trưởng
	MN Sơn Ca


	0902472880

	22. 
	Đào Thị Gái
	14/12/1979
	Phó Hiệu trưởng
	
	0938600883

	23. 
	Kiều Bích Phương
	26/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tạ Uyên
	0908197843

	24. 
	Phạm Thị Bích Loan
	17/02/1983
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tân Phú


	0909.895.991

	25. 
	Lê Thị Hạnh
	28/10/1981
	Phó Hiệu trưởng
	
	0837528881

	26. 
	Lê Thị Tuyết Mai
	05/06/1979
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Hoa
	0937856258

	27. 
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	16/9/1985
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Hồng
	0902960609

	28. 
	Nguyễn Hoa Triệu
	10/09/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Ngọc


	0908823694

	29. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	07/09/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	0937792004

	30. 
	Nguyễn Hoàng Huyên
	29/04/1983
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Thơ
	0902150036

	31. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
	4/8/1990
	Phó Hiệu trưởng
	
	0937088515

	32. 
	Hồ Thị Kim Yến
	17/01/1968
	Phó Hiệu trưởng
	MN Trường Thạnh


	0909758955

	33. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	05/7/1982
	Phó Hiệu trưởng
	
	0934785237

	34. 
	Mai Phương Thảo 
	19/12/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Vàng Anh
	0397783807

	35. 
	Võ Kiều Trang
	18/07/1974
	Phó Hiệu trưởng
	TH Bùi Văn Mới
	0917196866

	36. 
	Lê Thùy Dung
	26/3/1981
	Phó Hiệu trưởng
	
	0918604558

	37. 
	Huỳnh Thị Thu Vân
	17/09/1967
	Phó Hiệu trưởng
	TH Đinh Tiên Hoàng

	0903038068

	38. 
	Nguyễn Thị Dự
	13/07/1973
	Phó Hiệu trưởng
	
	0938021545

	39. 
	Đặng Thị Thanh Tâm
	24/01/1969
	Phó Hiệu trưởng
	TH Hiệp Phú
	0966623497

	40. 
	Nguyễn Thị Loan
	5/9/1979
	Phó Hiệu trưởng
	
	0774182059

	41. 
	Đặng Thị Ánh Minh
	30/09/1977
	Phó Hiệu trưởng
	TH Lê Văn Việt
	0796.637.989

	42. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	12/12/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Bình


	0938064917

	43. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	10/04/1971
	Phó Hiệu trưởng
	
	0904770816

	44. 
	Võ Hạnh Toàn
	26/10/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Phước
	0907097176

	45. 
	Trần Thị Minh Tiên
	28/9/1973
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Thạnh Mỹ
	0772503293

	46. 
	Lê Thị Kim Ngân
	25/09/1981
	Phó Hiệu trưởng
	TH Nguyễn Minh Quang
	0908497249

	47. 
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	09/02/1968
	Phó Hiệu trưởng
	
	0932456466

	48. 
	Cao Thị Mộng Thùy Trinh
	05/9/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Nguyễn Văn Bá
	0935154008

	49. 
	Trương Thị Thiên Hương
	22/3/1975
	Phó Hiệu trưởng
	
	0904936424

	50. 
	Mai Bích Hồng
	26/11/1968
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phong Phú
	0978788891

	51. 
	Bùi Thanh Huyền
	27/02/1980
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phú Hữu
	0973485023

	52. 
	Hồ Thụy Quế Hương
	08/05/1973
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phước Bình


	0907553259

	53. 
	Nguyễn Đắc Huy Vinh
	17/10/1974
	Phó Hiệu trưởng
	
	0909278588

	54. 
	Đặng Thị Bích Hạnh
	18/6/1984
	Phó Hiệu trưởng 
	TH Phước Thạnh
	0908555626

	55. 
	Trương Thị Kim Phương
	26/01/1975
	Phó Hiệu trưởng
	TH Tạ Uyên


	0899926175

	56. 
	Huỳnh Kim Phi
	13/9/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	0964299885

	57. 
	Lương Thị Thu Hồng
	24/11/1969
	Phó hiệu trưởng
	TH Tân Phú


	0909.215.318

	58. 
	Trần Thị Hồng Điểm
	17/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	0902921711

	59. 
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	07/3/1970
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trường Thạnh

	0908969482

	60. 
	Lê Thị Mỹ Nga
	06/5/1978
	Phó Hiệu trưởng
	
	0908174620

	61. 
	Đinh Thị Tú Trinh
	9/12/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trương Văn Thành
	0834447765

	62. 
	Trần Thị Thủy Tiên
	22/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	0934221185

	63. 
	Trịnh Thị Sáng
	27/03/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Võ Văn Hát


	0933233169

	64. 
	Vũ Thị Ngoan
	27/6/1972
	Phó Hiệu trưởng
	
	0906643768

	65. 
	Phan Thị Thu Hiền
	21/01/1983
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trần Thị Bưởi
	0357766542

	66. 
	Phạm Thị Thu Trang
	18/06/1978
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phạm Văn Chính
	0902991477

	67. 
	Lã Thị Dung
	13/12/1968
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Đặng Tấn Tài



	0773456759

	68. 
	Nguyễn Phúc Ánh
	09/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	0903210167

	69. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	13/11/1981
	Giáo viên
	
	0961914935

	70. 
	Trần Thị Kim Trang
	09/04/1967
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hoa Lư




	0989000141

	71. 
	Lê Tân
	02/02/1963
	Phó Hiệu trưởng
	
	0909447896

	72. 
	Võ Hoàng Kha My
	06/4/1974
	Giáo viên
	
	0903175180

	73. 
	Phạm Thị Thanh Tú
	16/7/1974
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hưng Bình


	0778028716

	74. 
	Nguyễn Thị Phương Lan
	03/3/1977
	Giáo viên
	
	0933549595

	75. 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	1/7/1970
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Bình



	0932025891

	76. 
	Hoàng Khánh Vân
	18/02/1980
	Phó Hiệu trưởng
	
	0978539069

	77. 
	Lê Hoàng Luân
	5/12/1965
	Giáo viên
	
	0909895951

	78. 
	Cao Thế Phương
	30/8/1978
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Phước


	0935126372

	79. 
	Thái Lương Hùng
	9/5/1967
	Giáo viên
	
	0903990294

	80. 
	Nguyễn Thị Mai Trang
	08/8/1969
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Trường


	0905169081

	81. 
	Hồ Thị Thu Trang
	30/7/1987
	Giáo viên
	
	0985955061

	82. 
	Trần Thị Hồng Loan
	04/02/1985
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Phú Hữu


	0903294285

	83. 
	Nguyễn Thu Hiền 
	31/03/1979
	Giáo viên 
	
	0963182404

	84. 
	Trần Văn Lộc
	30/10/1967
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Phước Bình



	0903104424

	85. 
	Lê Thị Thu Phương
	13/10/1977
	Phó Hiệu trưởng
	
	0977047570

	86. 
	Trần Nho Nguyện
	04/12/1991
	Giáo viên
	
	0963353568

	87. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	09/9/1977
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Tân Phú




	0907911928

	88. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	21/10/1974
	Phó Hiệu trưởng
	
	0909175278

	89. 
	Tạ Nguyên Văn
	12/6/1977
	Giáo Viên
	
	0934858720

	90. 
	Nguyễn Thôn Độ
	22/09/1977
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Tăng Nhơn Phú B



	0908.266706

	91. 
	Lê Mậu Thành
	19/08/1983
	Phó Hiệu trưởng
	
	0907.063863

	92. 
	Hoàng Văn Vững
	28/9/1978
	Giáo Viên
	
	0945882126

	93. 
	Nguyễn Trường Vũ
	24/11/1980
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Trần Quốc Toản



	0918357377

	94. 
	Trần Thị Tuyết Hồng
	22/01/1977
	Phó Hiệu trưởng
	
	0909390177

	95. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	04/2/1978
	Giáo Viên
	
	0919686279

	96. 
	Huỳnh Thanh Tuyền
	13/5/1979
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Trường Thạnh
	0933952811

	97. 
	Ngô Văn Hải Sơn
	30/01/1974
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hiệp Phú


	0918148049

	98. 
	Trần Quốc Dũng
	17/8/1985
	Giáo viên
	
	0902407503

	
	
	
	
	
	



Tổng kêt danh sách:  98  người./.
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